


	TRƯỜNG THPT TIÊN LÃNG
NHÓM:  SINH HỌC
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: SINH HỌC 12
Thời gian: 45 phút, không kể thời gian phát đề




MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ KIỂM TRA
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối  học kì I.
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận
- Cấu trúc:
+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng.
+ Phần I. Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 lựa chọn đúng/đúng nhất: 16 Câu =4 điểm;
+ Phần II. Trắc nghiệm đúng sai: 4 Câu = 16 ý = 4 điểm
+ Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn: 4 Câu =2 điểm. 
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MÔN: SINH HỌC LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

	
Chủ đề
	Nội dung/đơn vị  kiến thức

	Mức độ đánh giá
	
Tổng
	
Tổng điểm

	
	
	Phần 1
	Phần 2
	Phần 3
	
	

	
	
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	

	1. Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền
	Cấu trúc siêu hiển vi của NST
	
1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
1
	
1
	

	
0,5

	
	Chức năng của NST
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Học thuyết di truyền của Mendel

	Lịch sử ra đời thí nghiệm của Mendel
	
1
	

	
	1
	
	
	
	
	
	5
	3
	2
	2,75

	
	Thí nghiệm
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Ý nghĩa
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mở rộng học thuyết Mendel
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Học thuyết di truyền
của Morgan

	Di truyền giới tính và liên kết với giới tính
	
2
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	6
	4
	4
	4,0

	
	Ý nghĩa của di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính 
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Liên kết gen
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Hoán vị gen
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Đột biến nhiễm sắc thể

	Đột biến cấu trúc NST
	2

	2
	
	

	

	

	

	
	
	
4
	
4
	
2
	
2.75

	
	Đột biến số lượng NST
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Vai trò
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu/lệnh hỏi 
	
12
	
4
	

	
4
	
8
	
4
	

	

	
4
	
16
	
12
	8

	
36

	Tổng số điểm 
	3,0
	1,0
	

	1,0
	2,0
	1,0
	

	

	2.0

	16
	12
	8
	10đ

	Tỉ lệ %
	
40%
	
40%
	
20%
	4.0
	3.0
	3.0
	


2. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I
MÔN: SINH HỌC LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

	STT
	Nội dung/đơn vị  kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu/lệnh hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng-Sai
	Trả lời ngắn

	1. Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền
	Cấu trúc siêu hiển vi của NST
	Nhận biết: - Nhận ra được các khái niệm NST, hình thái, cấu trúc NST. 
Thông hiểu: Trình bày được cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể dựa trên sơ đồ (hoặc hình ảnh)
	
1
	

	

	
	Chức năng của NST
	Thông hiểu: - Trình bày được ý nghĩa của nguyên phân trong nghiên cứu di truyền. 
- Trình bày được ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh trong nghiên cứu di truyền. 
- Trình bày được nhiễm sắc thể là vật chất di truyền.
	1
	


	

	2. Học thuyết di truyền của Mendel

	Lịch sử ra đời thí nghiệm của Mendel
	Nhận biết: Nêu được bối cảnh ra đời thí nghiệm của Mendel.
	
1


	1


	



	
	Thí nghiệm
	Nhận biết: + Nêu được tính quy luật của hiện tượng di truyền.
Thông hiểu: - Trình bày được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm của Mendel.
- Giải thích thí nghiệm của Mendel.
Vận dụng: Nêu được một số ứng dựng thực tiễn của quy luật Mendel: có thể dự đoán kết quả            lai, xác định cá thể trội thuần chủng để làm giống thu được năng suất cao.
	2


	2
	


1

	
	Ý nghĩa
	Nhận biết: - Nêu được cơ sở tế bào học của các thí nghiệm của Mendel dựa trên mối quan hệ giữa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. 
	1

	
	

	
	Mở rộng học thuyết Mendel
	Nhận biết: Nêu được các kiểu tương tác giữa các allele thuộc cùng một gene và giữa các allele thuộc các gene khác nhau
Vận dụng: Giải thích được sản phẩm của các allele của cùng một gene và của các gene khác nhau có thể tương tác với nhau quy định tính trạng.
	1
	1
	




	3. Học thuyết di truyền
của Morgan

	Di truyền giới tính và di truyền liên kết với giới tính
	Nhận biết: - Nêu được khái niệm di truyền liên kết với giới tính.
- Nêu được khái niệm nhiễm sắc thể giới tính.
- Nêu được khái niệm di truyền giới tính.
Thông hiểu: - Trình bày được cách bố trí thí nghiệm của Morgan 
- Phân tích được cơ chế di truyền xác định giới tính.
- Giải thích được tỉ lệ lí thuyết giới tính trong tự nhiên thường là 1: 1
+ Nêu đặc điểm quy luật di truyền gene trên NST X và NSY
Vận dụng: + Vận dụng những hiểu biết về di truyền giới tính và liên kết giới tính để giải thích các vấn đề trong thực tiễn 
	2


	1


	


1

	
	Ý nghĩa 
	Nhận biết: Nêu được ý nghĩa của việc lập bản đồ di truyền.
Thông hiểu: Trình bày được quan điểm của Mendel và Morgan về tính quy luật của hiện tượng di truyền
	

	3
	



	
	Liên kết gen
	Nhận biết: Phát biểu được khái niệm liên kết gene
Thông hiểu: Trình bày được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm của Morgan 
Phân tích được cơ sở tế bào học và ý nghĩa của liên kết gene
Vận dụng: - Vận dụng quy luật liên kết gen để giải các bài tập liên quan
	1
	2
	

1

	
	Hoán vị gen
	Nhận biết: Phát biểu được khái niệm hoán vị gene.
Thông hiểu: Trình bày được thí nghiệm của Morgan.
Phân tích được cơ sở tế bào học và ý nghĩa của hoán vị gene.
Vận dụng: - Vận dụng quy luật hoán vị gen để giải các bài tập liên quan
	1
	2
	


	4. Đột biến nhiễm sắc thể
	Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
	Nhận biết Phát biểu được khái niệm đột biến NST, đột biến cấu trúc NST
Thông hiểu: Trình bày được nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
Phân biệt được các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
	3
	
1
	


	
	Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
	Nhận biết: Nêu được khái niệm đột biến lệch bội, đột biến đa bội.
Thông hiểu: Trình bày được nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
Phân biệt được các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
Vận dụng: 
Phân tích được tác hại của một số dạng đột biến NST đối với sinh vật.
Đề xuất biện pháp phòng trị các bệnh và hội chứng bệnh liên quan đến đột biến NST; tạo các giống cây trồng đa bội cho năng suất cao.

	2
	2
	




1

	
	Vai trò
	Thông hiểu: Trình bày được vai trò của đột biến nhiễm sắc thể trong tiến hoá, trong chọn giống và trong nghiên cứu di truyền.
	
	1
	

	Tổng
	
	16
	16
	4



